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MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
Môn Địa lí - lớp 6
	

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Thấp
	Cao 

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề: TRÁI ĐẤT

Nội dung 1: TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI. HÌNH DẠNG TRÁI ĐẤT                        VÀ CÁCH THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT TRÊN BẢN ĐỒ

	


- Biết được vị trí, hình dạng, kích thước của TĐ. 
- Trình bày được khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến. Biết quy ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc; kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây; vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam.
- Định nghĩa đơn giản về bản đồ, biết phương hướng trên bản đồ và một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, kí hiệu bản đồ, lưới kinh, vĩ tuyến
- Biết khái niệm kinh độ, vĩ độ, tọa độ địa lí của một điểm và cách viết tọa độ địa lí của một điểm.
	


- Xác định được: kinh tuyến gốc, các kinh tuyến Đông và kinh tuyến Tây; vĩ tuyến gốc, các đường vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam; nửa cầu Đông và nửa cầu Tây, nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam. 
- Phân biệt được các loại bản đồ dựa vào tỉ lệ số.
- Hiểu được ý nghĩa của tỉ lệ số
- Hiểu được ý nghĩa và cách sử dụng kí hiệu các loại kí hiệu bản đồ.
- Hiểu được cách biểu hiện độ cao của địa hình.

	


- Xác định được phương hướng, tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ hoặc hình vẽ.

	


-  Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính được khoảng cách trên thưc tế theo đường chim bay (đường thẳng) và ngược lại.


	Số câu
Số điểm
	6 câu
2đ
	
	8 câu
2,66đ
	
	
	1 câu
2 đ
	
	1 câu
1 đ

	Nội dung 2: CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QỦA  

	

- Trình bày được chuyển động tự quay quanh trục và hệ quả
	

- Dựa vào hình vẽ mô tả hướng chuyển động tự quay, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể trên bề mặt Trái Đất.

	
	

	Số câu
Số điểm
	
	1 câu
2 đ
	1 câu
0,33 đ
	
	
	
	
	

	TS câu: 18
TS điểm : 10
Tỉ lệ : 100%
	7 câu
4đ
40%
	9 câu
3đ
30%
	1 câu
2 đ
20%

	1 câu
1 đ
10%
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Ọ


C 2020


-


2021


 


Môn Đ


?


a lí 


-


 


l


?


p 6


 


 


 


Nh


?


n bi


?


t


 


Thông hi


?


u


 


V


?


n d


?


ng


 


Th


?


p


 


Cao 


 


TN


 


TL


 


TN


 


TL


 


TN


 


TL


 


TN


 


TL


 


Ch


?


 


đ


?


:


 


TRÁI Đ


?


T


 


 


N


?


i dung 1: 


TRÁI Đ


?


T 


TRONG H


?


 


M


?


T TR


?


I. 


HĚNH 


D


?


NG 


TRÁI Đ


?


T


 


                       


VŔ CÁCH 


TH


?


 


HI


?


N 


B


?


 


M


?


T 


TRÁI Đ


?


T 


TRĘN B


?


N 


Đ


?


 


 


 


 


 


-


 


Bi


?


t đư


?


c v


?


 


trí, h́nh d


?


ng, 


kích thư


?


c c


?


a TĐ. 


 


-


 


Trình bày 


đư


?


c khái ni


?


m 


kinh tuy


?


n, v


i


 tuy


?


n. Bi


?


t quy 


ư


?


c v


?


 kinh tuy


?


n g


?


c, v


i


 tuy


?


n 


g


?


c; 


kinh tuy


?


n Đông, kinh 


tuy


?


n Tây; v


i


 tuy


?


n B


?


c, v


i


 


tuy


?


n Nam.


 


-


 


Đ


?


nh ngh


i


a đơn gi


?


n v


?


 b


?


n 


đ


?


, bi


?


t phương hư


?


ng trên b


?


n 


đ


?


 và m


?


t s


?


 y


?


u t


?


 cơ b


?


n c


?


a 


b


?


n đ


?


: t


?


 l


?


 b


?


n đ


?


, kí hi


?


u b


?


n 


đ


?


, lư


?


i kinh, v


i


 tuy


?


n


 


-


 


Bi


?


t khái ni


?


m kinh đ


?


, v


i


 đ


?


, 


t


?


a đ


?


 


đ


?


a lí


 


c


?


a m


?


t đi


?


m vŕ 


cách vi


?


t t


?


a đ


?


 


đ


?


a lí c


?


a m


?


t 


đi


?


m.


 


 


 


 


-


 


Xác đ


?


nh đư


?


c: kinh tuy


?


n g


?


c, 


các kinh tuy


?


n Đông và kinh tuy


?


n 


Tây; v


i


 tuy


?


n g


?


c, các đư


?


ng 


v


i


 


tuy


?


n B


?


c


 


và


 


v


i


 tuy


?


n Nam; n


?


a 


c


?


u Đông


 


vŕ


 


n


?


a c


?


u Tây, n


?


a c


?


u 


B


?


c


 


vŕ 


n


?


a c


?


u Na


m.


 


 


-


 


Phân bi


?


t 


đư


?


c các lo


?


i b


?


n đ


?


 


d


?


a vŕo t


?


 


l


?


 


s


?


.


 


-


 


Hi


?


u đư


?


c ư ngh


i


a c


?


a t


?


 


l


?


 


s


?


 


-


 


Hi


?


u đư


?


c ư ngh


i


a và cách s


?


 


d


?


ng kí hi


?


u các lo


?


i kí hi


?


u b


?


n 


đ


?


.


 


-


 


Hi


?


u đư


?


c cách bi


?


u hi


?


n đ


?


 


cao 


c


?


a đ


?


a hěnh.


 


 


 


 


 


-


 


Xác đ


?


nh đư


?


c 


phương hư


?


ng, t


?


a đ


?


 


đ


?


a lí c


?


a m


?


t đi


?


m 


tręn 


b


?


n đ


?


 


ho


?


c hěnh 


v


?


.


 


 


 


 


 


-


  


D


?


a vŕo t


?


 


l


?


 


b


?


n đ


?


 


tính đư


?


c 


kho


?


ng cách trên 


thưc t


?


 


theo 


đư


?


ng chim bay 


(đư


?


ng th


?


ng) và 


ngư


?


c l


?


i.


 


 


S


?


 


câu


 


S


?


 


đi


?


m


 


6 c


âu


 


2đ


 


 


8 c


âu


 


2


,66


đ


 


 


 


1 câu


 


2 đ


 


 


1 câu


 


1 đ


 




  1    

1  

Trangtailieu.com  –   Thư vi ? n online dành cho m ? i l ? a tu ? i  

MA TR ? N KI Ể M TRA GI Ữ A H Ọ C K Ì   I NĂM H Ọ C 2020 - 2021   Môn Đ ? a lí  -   l ? p 6  

   Nh ? n bi ? t  Thông hi ? u  V ? n d ? ng  

Th ? p  Cao   

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

Ch ?   đ ? :   TRÁI Đ ? T     N ? i dung 1:  TRÁI Đ ? T  TRONG H ?   M ? T TR ? I.  HÌNH  D ? NG  TRÁI Đ ? T                           VÀ CÁCH  TH ?   HI ? N  B ?   M ? T  TRÁI Đ ? T  TRÊN B ? N  Đ ?          -   Bi ? t đư ? c v ?   trí, hình d ? ng,  kích thư ? c c ? a TĐ.    -   Trình bày  đư ? c khái ni ? m  kinh tuy ? n, v i  tuy ? n. Bi ? t quy  ư ? c v ?  kinh tuy ? n g ? c, v i  tuy ? n  g ? c;  kinh tuy ? n Đông, kinh  tuy ? n Tây; v i  tuy ? n B ? c, v i   tuy ? n Nam.   -   Đ ? nh ngh i a đơn gi ? n v ?  b ? n  đ ? , bi ? t phương hư ? ng trên b ? n  đ ?  và m ? t s ?  y ? u t ?  cơ b ? n c ? a  b ? n đ ? : t ?  l ?  b ? n đ ? , kí hi ? u b ? n  đ ? , lư ? i kinh, v i  tuy ? n   -   Bi ? t khái ni ? m kinh đ ? , v i  đ ? ,  t ? a đ ?   đ ? a lí   c ? a m ? t đi ? m và  cách vi ? t t ? a đ ?   đ ? a lí c ? a m ? t  đi ? m.        -   Xác đ ? nh đư ? c: kinh tuy ? n g ? c,  các kinh tuy ? n Đông và kinh tuy ? n  Tây; v i  tuy ? n g ? c, các đư ? ng  v i   tuy ? n B ? c   và   v i  tuy ? n Nam; n ? a  c ? u Đông   và   n ? a c ? u Tây, n ? a c ? u  B ? c   và  n ? a c ? u Na m.     -   Phân bi ? t  đư ? c các lo ? i b ? n đ ?   d ? a vào t ?   l ?   s ? .   -   Hi ? u đư ? c ý ngh i a c ? a t ?   l ?   s ?   -   Hi ? u đư ? c ý ngh i a và cách s ?   d ? ng kí hi ? u các lo ? i kí hi ? u b ? n  đ ? .   -   Hi ? u đư ? c cách bi ? u hi ? n đ ?   cao  c ? a đ ? a hình.          -   Xác đ ? nh đư ? c  phương hư ? ng, t ? a đ ?   đ ? a lí c ? a m ? t đi ? m  trên  b ? n đ ?   ho ? c hình  v ? .          -    D ? a vào t ?   l ?   b ? n đ ?   tính đư ? c  kho ? ng cách trên  thưc t ?   theo  đư ? ng chim bay  (đư ? ng th ? ng) và  ngư ? c l ? i.    

S ?   câu   S ?   đi ? m  6 c âu   2đ   8 c âu   2 ,66 đ    1 câu   2 đ   1 câu   1 đ  

